THƯỜNG TRỰC THÀNH ĐOÀN
	SốTT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	

	1
	Nguyễn Mạnh Dũng

manhdung1789@gmail.com
	Bí thư
	
	0905552211

	2
	Nguyễn Bá Duân
nbduan.ht@gmail.com
	Phó

 Bí thư
	
	0905279079

	3
	Lê Công Hùng
leconghungdn88@gmail.com
	Phó

 Bí thư  
	 
	0905071233

	4
	Bùi Minh Tuấn
	Phó

 Bí thư  
	
	0981579888


VĂN PHÒNG THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG

Email: - vpthanhdoandanang@gmail.com
    - thanhdoan@danang.gov.vn

Website: http://thanhdoandanang.org.vn
ĐT: 0236.3695362 - FAX  3695036

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	

	1
	Trương Thị Ngọc Phương
	Chánh Văn phòng
	3695666
	0905008013

	2
	Huỳnh Thái Lâm
	Kế Toán
	3695798
	0905232699

	3
	Huỳnh Thành Nhân

thanhnhandcd@gmail.com
	Phó Văn phòng
	3695362
	0903559855 

	4
	Dương Đình Cường

minhcuong283@gmail.com
	Phó Văn phòng
	3695362
	0943717240

0909695362

	5
	Phan Thị Nga
	Chuyên viên
	3695362
	0935246949

	6
	Phạm Thị Dự
	Thủ quỹ
	3695798
	0936942595

	7
	Lê Thị Hạnh Sương

hanhsuong236@gmail.com
	Chuyên viên
	3695798
	0988363943

	8
	Phạm Công Tuấn Trung
pcttrung93@gmail.com
	Chuyên viên
	3695362
	0905739226


BAN THANH NIÊN CÔNG NHÂN NÔNG THÔN VÀ ĐÔ THỊ

Email: tncn730@gmail.com
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	 

	1
	Nguyễn Đình Trí
	Phó Ban
	3695315
	0905124909

	2
	Nguyến Hữu Việt Cường
	Chuyên viên
	3695315
	0916878787

	3
	Nguyễn Thị Kim Dung
	Chuyên viên
	3695315
	0905149169

	BAN THANH, THIẾU NHI TRƯỜNG HỌC

Email: bantruonghocthanhdoandanang@gmail.com 

	1
	Nguyễn Thị Anh Thảo
	Trưởng Ban
	3695627
	0905071233

	2
	Phùng Nhật Tuyên
	Cán bộ
	3695627
	0905585429


BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ĐOÀN

Email: tuoitredanangdn@gmail.com
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	 

	1
	Nguyễn Duy Thành

duythanhhc@gmail.com
	Trưởng Ban
	3695066
	0932167488

	2
	Lê Văn Tân

tannv89@gmail.com
	Chuyên viên
	3695066
	0911303143

	3
	Trần Thị Huỳnh Tâm
	Cán bộ
	3695066
	0931557717

	BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA THÀNH ĐOÀN

Email: bantckt.thanhdoan@gmail.com

	1
	Nguyễn T. Thu Hiền

nguyenhien1106@gmail.com
	Trưởng Ban
	3695305
	0906448085

	2
	Đinh Ngọc Lam Điền

lamdien1963@gmail.com 
	Phó Ban
	3695305
	0904874159

	3
	Lê Thị Hồng Hạnh
	Chuyên Viên
	3695305
	


BAN ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN

Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên thành phố

Email: hoilhtnthanhpho@gmail.com
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	 

	1
	Nguyễn Tiến Lâm

tienlamdn@gmail.com
	Trưởng Ban
	3695368
	0984050353

	2
	Trần Thị Sáu

sauhlhtn@gmail.com
	Cán bộ
	3695368
	0932513024

	3
	Dương Tuyết Lệ

tuyetle.gtvl@gmail.com
	Chuyên viên
	3695946
	0905122833


1. Quận Đoàn Hải Châu

Đường Lê Thanh Nghị, Hòa Cường Nam, TP Đà Nẵng
Số điện thoại liên lạc: 02363.822918
Email: quandoanhaichau2008@gmail.com
Website: http://quandoanhaichau.org.vn

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1
	Nguyễn Tấn Tài

taidienduong@gmail.com
	Phó Bí thư
	871719
	0936079307

	2
	Lê Ngọc Nhiên Hà

julianonhien@gmail.com
	PT

VP
	3822918
	0906514564

	3
	Trần Thị Thu Hà

tranha2780@gmail.com
	CV

VP
	3822918
	0905550625

	ĐOÀN PHƯỜNG  HOÀ CƯỜNG NAM

Đ/c: 672 Núi Thành 

	1
	Phạm Thanh Vui

vuihcn@gmail.com
	Bí  thư
	
	0906520569

	2
	Phan Ngọc Sang
	Phó Bí thư
	
	0905304908


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	ĐOÀN PHƯỜNG  HOÀ CƯỜNG BẮC 

	1
	Trịnh Quang Tùng

trinhquangtungln@gmail.com
	Bí thư
	
	0935234508

	2
	Võ Lê Kim Ngân

vongan291191@gmail.com
	Phó BT
	
	0905428038

	ĐOÀN PHƯỜNG  HOÀ THUẬN TÂY

	1
	Trần Nguyễn Phương Thảo

thaocherry300889@gmail.com
	Bí thư
	
	0905911927

	2
	Phạm Vũ Thảo Ly

phamthaoly209@gmail.com
	Phó BT
	
	0935144454

	ĐOÀN PHƯỜNG  HOÀ THUẬN ĐÔNG 

	1
	Nguyễn Thanh Phong

ntp_dn123@yahoo.com
	Bí thư
	
	0935733701

	2
	Hoàng Thị Minh Phương

minhphuong090390@gmail.com
	Phó BT
	
	0934772549

	ĐOÀN PHƯỜNG  BÌNH HIÊN

	1
	Huỳnh Phước Nguyên

huynhnguyen026@gmail.com
	Bí thư
	
	0905080097

	2
	Phùng Thị Thanh Thảo

pthao.dnvn@gmail.com
	Phó BT
	
	0934900161

	ĐOÀN PHƯỜNG  BÌNH THUẬN 

	1
	Trần Nam Giang

trannamgiang03@gmail.com
	Bí thư
	
	0905494111

	2
	Nguyễn Thị Khánh Hằng

nguyenkhanhhang612@gmail.com
	Phó BT
	
	0935042323

	ĐOÀN PHƯỜNG  PHƯỚC NINH

	1
	Dương Huỳnh Trang

doanphuongpn@gmail.com
	Bí thư
	
	0903554155

	2
	Hồ Tuấn Viễn

doanphuongpn@gmail.com
	Phó BT
	
	0905673875


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	ĐOÀN PHƯỜNG  NAM DƯƠNG

	1
	Dương Thị Kiều Trinh

duongtrinh24@yahoo.com
	Bí thư
	
	0935895415

	2
	Trần Nguyễn T. Thanh Hải

trannguyenthithanhhai01@gmail.com
	Phó BT
	
	0935117172

	ĐOÀN PHƯỜNG  HẢI CHÂU 1

	1
	Hồ Thị Trà Vân

travandn2004@gmail.com
	Bí thư
	
	0935787704

	2
	Bùi Thị Ngọc Anh

ngocanh237dn@gmail.com
	Phó BT
	
	01215731573

	ĐOÀN PHƯỜNG  HẢI CHÂU 2 

	1
	Nguyễn Thị Việt Trang

viettrang86dng@gmail.com
	Bí thư
	
	098246121

	2
	Trương Thùy Dung
	Phó BT
	
	0934983260

	ĐOÀN PHƯỜNG  THẠCH THANG 

	1
	Lê Phú Cường

phucuong294@gmail.com
	Bí thư
	
	0987861415

	2
	Nguyễn Công Tuấn

tuancong03@gmail.com
	Phó BT
	
	0903524552

	ĐOÀN PHƯỜNG  THANH BÌNH

	1
	Võ Thị Thanh Thủy

vothanhthuy8527@gmail.com
	Bí thư
	
	0906424737

	2
	Nguyễn Ngọc Quý

doiTNTNphuongthanhbinh@gmail.com
	Phó BT
	
	01287240262

	ĐOÀN PHƯỜNG  THUẬN PHƯỚC 

	1
	Đoàn Thị Thanh Tâm

meobonge@gmail.com
	Bí thư
	
	0935991226

	2
	Lê Thị Bích Hiền

bichhien90dn@gmail.com
	Phó BT
	
	0934859951


2. Quận Đoàn Thanh Khê

Địa chỉ: 120. Trần Cao Vân, TP. Đà Nẵng

Số điện thoại liên lạc: 02363.745770

Email : quandoanthanhkhe@gmail.com
Website: tuoitrethanhkhe.org.vn

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1
	Trương Thanh Toàn

Toantt@danang.gov.vn 
	Bí thư
	3745770
	0935999648

	2
	Lê Văn Cương

lvcuong8787@gmail.com 
	Phó

 Bí thư
	3745770
	0905927848

	3
	Võ Duy Rin

voduyrin@gmail.com 
	Phó

 Bí thư
	3745770
	0932529272

	4
	Nguyễn Thị Minh Hà

nguyen.minh.ha59@gmail.com 
	CB VP
	3745770
	0935175808

	5
	Lê Thị Lành

lanhdn0909@gmail.com
	CB VP
	3745770
	0932598428

	ĐOÀN PHƯỜNG AN KHÊ

Đ/c:  235 - Trường Chinh. Email: doanphuongankhe@gmail.com

	1
	Đỗ Văn Thành
	Bí thư
	
	0905370120

	2
	Phan Trần Hải Giang 
	Phó

Bí thư
	
	01278797989

	ĐOÀN PHƯỜNG HÒA KHÊ

Đ/c: 212 - Hà Huy Tập. Email: doanphuonghoakhe@gmail.com

	1
	Nguyễn Lê Hạnh Tâm 
	Bí thư
	
	0935753752

	2
	Phan Hoài Đức 
	Phó

Bí thư
	
	0905656142


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	ĐOÀN PHƯỜNG THẠC GIÁN

Đ/c: 08 Phạm Văn Nghị

Email: doanphuongthacgian@gmail.com

	1
	Trịnh Quang Trúc Lâm

lamtqtdn@gmail.com 
	Bí thư
	
	0905965943

	2
	Nguyễn Anh Thương 
	Phó

Bí thư
	
	093520493

	ĐOÀN PHƯỜNG CHÍNH GIÁN

Đ/c: 12 – Nguyễn Tri Phương

Email: doanphuongchinhgian@gmail.com

	1
	Nguyễn Thái Hoài Phương
	Bí thư
	
	0905090161

	2
	Lê Trình

Letrinh09t1@gmail.com
	Phó

Bí thư
	
	0937535866

	ĐOÀN PHƯỜNG VĨNH TRUNG

Đ/c: Đ/c: 331 - Hùng Vương

Email: doanphuongvinhtrung2011@gmail.com

	1
	Trần Lê Bích Ngọc 
	Bí thư
	
	0905858448

	2
	Nguyễn Chí Tuấn 
	Phó

Bí thư
	
	0905665633

	ĐOÀN PHƯỜNG TÂN CHÍNH

Đ/c: 245 - Lê Duẫn. Email: doantanchinh@gmail.com

	1
	Trần Thanh Vy 
	Bí thư
	
	0905957754

	2
	Hoàng Như Ngọc 
	Phó

Bí thư
	
	0905327127


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	ĐOÀN PHƯỜNG TAM THUẬN

Đ/c: 56 - Trần Cao Vân, Email: dptamthuan@gmail.com

	1
	Trần Văn Hiếu 
	Bí thư
	
	0906521857

	2
	Nguyễn T. Tường Vy  
	Phó

Bí thư
	
	0905761577

	ĐOÀN PHƯỜNG XUÂN HÀ

Đ/c: 495 - Trần Cao Vân

Email: doanphuongxuanha@gmail.com

	1
	Hồ Lê Viết Vinh 
	Bí thư
	
	0905045080

	2
	Nguyễn Văn Nên 
	Phó

Bí thư
	
	0905545592

	ĐOÀN PHƯỜNG THANH KHÊ ĐÔNG

Đ/c:  856 - Trần Cao Vân

Email: doanphuongthanhkhedong@gmail.com

	1
	Nguyễn Văn Cường 
	Bí thư
	
	0935486113

	2
	Trần Lê Minh Hoàng 
	Phó

Bí thư
	
	0935719712

	ĐOÀN PHƯỜNG THANH KHÊ TÂY

Đ/c: 300 – Dũng sĩ Thanh Khê

Email: doanphuongthanhkhetay@gmail.com

	1
	Bùi Duy Khánh
	Bí thư
	
	0903515990

	2
	Trần Thị Kim Phụng 
	Phó

Bí thư
	
	0905502352


3. Quận Đoàn Sơn Trà:

Địa chỉ: 02 Đông Giang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Số điện thoại liên lạc: 02363.944066

Email: quandoansontra@yahoo.com, hoidongdoist@gmail.com
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1
	Phạm Đình Nam

phamdinhnamp75@gmail.com
	Bí thư
	3944066


	0935342942

	2
	Trần T. Thanh Huyền

tranthanhhuyendn@gmail.com
	Phó Bí thư
	
	0983545577

	3
	Nguyễn T. Kim Ngọc

nguyenngoc0704@gmail.com
	PTVP
	
	09049102 91

	4
	Hà Đồng Tịnh

hadongtinh@gmail.com 
	PTVP
	
	0905435065

	ĐOÀN PHƯỜNG AN HẢI ĐÔNG

813 Ngô Quyền, Email: doanphuongahd@gmail.com

	1
	Huỳnh Kim Hiếu

hieu_trum_st@yahoo.com
	Bí thư
	
	0905505235

	2
	Nguyễn Bích Hổ
	PBT
	
	0905870988

	ĐOÀN PHƯỜNG THỌ QUANG

10-12 Nguyễn Phan Vinh, Email: doanphuongthoquang@gmail.com

	1
	Phạm Phương Nam

namdo169nq@gmail.com
	Bí thư
	
	01686769552

	2
	Nguyễn Thị Linh Vũ

nguyenlinhvu1985@gmail.com
	Phó

Bí thư
	
	0905175028

	PHƯỜNG AN HẢI TÂY

03 Triệu Việt Vương, Email: doanphuongaht@gmail.com

	1
	Nguyễn Thị Anh Thư

anhthudn83@yahoo.com
	Bí thư 
	
	0935939325

	2
	Dương Thị Mỹ Hạnh
	PBT
	
	01229555959

01672836536


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	ĐOÀN PHƯỜNG MÂN THÁI

69 Trương Định, Email: doanphuongmanthai@gmail.com

	1
	Trương Thị Hương Thu

truonghuongthu05@yahoo.com
	Bí thư 
	
	0905373300

	2
	Trần Thị Hồng Lai
	Phó Bí thư
	
	01288618537

	ĐOÀN PHƯỜNG AN HẢI BẮC

444 Ngô Quyền, Email: doanphuongahb@gmail.com

	1
	Huỳnh Lê Thị Nhật Tuyền

tuyen85dn@gmail.com
	Bí thư 
	
	0989042042

	2
	Huỳnh Ngọc Kiều

huynhngoc.kieu@yahoo.com
	Phó Bí thư
	
	0932498049

	PHƯỜNG NẠI HIÊN ĐÔNG

Lô A2, đường Vân Đồn, Email: doanphuongnaihien@gmail.com

	1
	Hồ Tấn Phước

phuocdtn83@gmail.com
	Bí thư 
	
	0935261136

	2
	Lê Minh Tú 

minhtudn@gmail.com
	Phó Bí thư
	
	0935939301

	PHƯỜNG PHƯỚC MỸ

289 Nguyễn Công Trứ, Email: doanphuongphuocmy@gmail.com

	1
	Trần Thị Vân Chinh

chinhmom@gmail.com
	Bí thư
	
	0932599379

	2
	Trần Hoàng Hải
	Phó Bí thư
	
	0905067806


4. Quận Đoàn Ngũ Hành Sơn
Địa chỉ: 486 Lê Văn Hiến – Quận Ngũ Hành Sơn

Số điện thoại liên lạc: 02363847319 - 02363958988
Email: quandoannhs07@gmail.com.

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1
	 Hoàng Trân Châu

tranchauqd@gmail.com
	Bí thư
	3847319
	0935055322

	2
	Huỳnh Bá Quý

huynhbaquy2304@gmail.com
	Phó 
Bí thư
	3 958988
	0905711182

	3
	Hồ Thị Việt Nga

quandoannhs07@gmail.com 
	PT  VP 
	3847319
	0911295677

	ĐOÀN PHƯỜNG MỸ AN

	1
	Huỳnh Đức Thọ

ducthomyan@gmail.com
	Bí thư
	
	901144749

	2
	Tăng Thị Loan Phương
	PBT
	
	01686650520

	ĐOÀN PHƯỜNG KHUÊ MỸ

	1
	Nguyễn Thị Hà

hanguyenbq@gmail.com
	Bí thư 
	
	0905817877

	2
	Nguyễn Thị Minh An

minhanttkm@gmail.com
	PBT 
	
	0906529215

	ĐOÀN PHƯỜNG HÒA HẢI

	1
	Nguyễn Trường Thọ

thont1@danang.gov.vn
	Bí thư 
	
	0905484516

	2
	Nguyễn Nhớ Hoài

nguyennhohoai@gmail.com
	PBT 
	
	0905909992

	ĐOÀN PHƯỜNG HÒA QUY

	1
	Nguyễn Đình Bình

nguyendinhbinh.hq@gmail.com
	Bí thư 
	
	0935080988

	2
	Nguyễn Quang Việt

quangviet8x@gmail.com
	PBT 
	
	0935899001


5.Quận Đoàn Liên Chiểu

Địa chỉ: 168 Nguyễn Sinh Sắc, TP Đà Nẵng
Số điện thoại liên lạc: 0236.3845200

Email: quandoanlienchieu@gmail.com
Website: quandoanlienchieu.org.vn
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1
	Phan Công Bằng 

phancongbang1983@gmail.com
	Bí thư
	3845200
	0914076655

	2
	Đặng Minh Trí
	Phó Bí thư
	3845200
	0947296796

	3
	Phan Thị Bích Thuận

thuanphan9888@gmail.com
	Phó Bí thư
	3845200
	0935005911

	4
	Dương Quốc Hùng
	UV BTV
	3845200
	0932530930

	5
	Phan Thị Vy

phanvyqdlc@gmail.com
	PTVP
	3845200
	0905401901

	6
	Huỳnh Thanh Bình
	PTVP
	3845200
	0975007111

	ĐOÀN PHƯỜNG HÒA KHÁNH NAM

Địa chỉ: 483 Tôn Đức Thắng– TP Đà Nẵng

	1
	Nguyễn Ngô Hoàng Long
	Bí thư
	
	0906553344

	2
	Phạm Nguyên Hưng
	Phó Bí thư
	
	0934701704


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	ĐOÀN PHƯỜNG HÒA KHÁNH BẮC

Địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, quận Liên Chiểu

	1
	Đinh Quang Trường
	Bí thư
	
	0935678093

	2
	Trần Ngọc Khôi
	Phó

Bí thư
	
	0938799022

	ĐOÀN PHƯỜNG HÒA HIỆP NAM

Địa chỉ: 909 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu

	1
	Bùi Đình Vũ
	Bí thư
	
	0905262755

	2
	Phạm Trần Trúc Mai
	Phó

Bí thư
	
	0905950295

	ĐOÀN PHƯỜNG HÒA MINH

Địa chỉ: 341 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu

	1
	Phạm Ngọc Lãnh

ngoclanhdn@gmail.com
	Bí thư
	
	01205984468

	2
	Nguyễn Thị Kim Cúc
	Phó

Bí thư
	
	0905973892

	PHƯỜNG HÒA HIỆP BẮC

Địa chỉ: 22 Nguyễn Phước Chu, quận Liên Chiểu

	1
	Nguyễn Thị Tâm
	Bí thư
	
	01214543022

	2
	Ngô Thị Vy Nga
	Phó Bí thư
	
	0906109045


6. Quận Đoàn Cẩm Lệ

Địa chỉ: 131 – Ông Ích Đường – Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Số điện thoại liên lạc: 0236.3674207

Email: quandoancamle@gmail.com
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1
	Nguyễn Thị Vinh

86ntvinh@gmail.com
	Q. Bí thư
	3674207
	0905851995

	6
	Đặng Hữu Đức

huuduc33k12@gmail.com
	Phó Bí thư
	3674207
	0935333505

	2
	Nguyễn Văn Trung

vantrung761988@gmail.com
	Phụ trách VP
	3674207
	0935255501

	3
	Nguyễn Duy Linh

linh031184@gmail.com
	CV VP
	3674207
	0935111146

	5
	Nguyễn Thị Kim Chi

nguyenkimchi1128@gmail.com
	CV VP
	3674207
	0935690789

	ĐOÀN PHƯỜNG HOÀ AN

Đ/c: 188/1 Tôn Đản, Email: bch.doanphuonghoaan@gmail.com

	1
	Nguyễn Duy Hiệu

bch.doanphuonghoaan@gmail.com
	Bí thư
	
	0935050531

	2
	Nguyễn Quốc Vinh

vinhnq8@danang.gov.vn
	Phó Bí thư
	
	0905345017

	ĐOÀN PHƯỜNG  HOÀ PHÁT

Đ/c: 484 Tôn Đản: Email: bch.doanphuonghoaphat@gmail.com

	1
	Nguyễn Thị Bích Ngân
	Bí thư
	
	0973512747

	2
	Nguyễn Ngọc Tâm
	Phó Bí thư
	
	0935354554


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	ĐOÀN PHƯỜNG  HOÀ THỌ ĐÔNG

Đ/c: Tổ 7 Phường Hòa Thọ Đông

Email: bch.doanphuonghoathodong@gmail.com

	1
	Lê Thanh Hải
	Bí thư
	
	0905103102

	2
	Ông Văn Tùng

 vantung10t1f@gmail.com
	Phó Bí thư
	
	0905423324

	ĐOÀN PHƯỜNG  HOÀ THỌ TÂY

Đ/c: Tổ 8- Phường Hòa Thọ Tây

bch.dEmail: oanphuonghoathotay@gmail.com


	1
	Nguyễn Quang Vũ
	Bí thư
	
	0935501230

	2
	Nguyễn Dũng
	Phó Bí thư
	
	0935134711

	ĐOÀN PHƯỜNG  KHUÊ TRUNG

Đ/c: 128 Cách mạnh tháng 8

Email: bch.d

 HYPERLINK "mailto:BCH.DoanphuongKhuetrung@gmail.com" oanphuongkhuetrung@gmail.com

	1
	Lê Kim Đới

bch.doanphuongkhuetrung@gmail.com
	Bí thư
	
	0905245635

	2
	Lê Hoàng

hoangke1992@gmail.com
	Phó Bí thư
	
	0905250192

	ĐOÀN PHƯỜNG  HOÀ XUÂN

Đ/c: Phường Hòa Xuân

bch.dEmail: oanphuonghoaxuan@gmail.com


	1
	Huỳnh Đức Tài

bch.doanphuonghoaxuan@gmail.com
	Bí thư
	
	0935951958

	2
	Trần Vũ Long

long.tranvu1612@gmail.com
	Phó Bí thư
	
	0935354554


7. Huyện Đoàn Hoà Vang

Địa chỉ: Dương Lâm 1 – Hòa Phong -  Hòa Vang

Số điện thoại: 0236.3.846.129

Email: huyendoanhoavang@gmail.com
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1
	Nguyễn Thị Giang Thủy

giangthuy538@gmail.com
	Bí thư
	3846129
	0905909719

	2
	Nguyễn Văn Quyên

tuoitrehoatien@gmail.com
	Phó Bí thư
	3846129
	0935999142

	3
	Nguyễn Lê Giang

giangnaran@gmail.com
	Phó Bí thư
	3846129
	0905313454

	4
	Lê Đoàn Bảo Nguyên

ledoanbaonguyen@gmail.com
	Phụ trách VP
	3846129
	0905455675

	5
	Dương Văn Vũ

duongvanvu36k16.2@gmail.com
	Phụ trách VP
	3846129
	0905733192

	ĐOÀN XÃ HÒA KHƯƠNG

Email: doanxahoakhuong@gmail.com
	
	
	
	0905733192

	1
	Ngô Thị Nguyên

dinhdunghk@gmail.com
	Bí thư
	
	0905232825

	2
	Đinh Ngọc Hiếu
	Phó Bí thư
	
	01223495280


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	ĐOÀN XÃ HÒA PHƯỚC

Email: doanxahoaphuoc@gmail.com

	1
	Nguyễn Ngọc Quang

hpngocquang@gmail.com
	Bí thư
	
	0932539138

	2
	Trần Văn Thọ
	Phó Bí thư
	
	0905334885

	ĐOÀN XÃ HÒA CHÂU

	1
	Dương Thanh Tùng

doanxahoachau@gmail.com
	Bí thư
	
	0935119809

	2
	Phùng Nhật Tuyên
	Phó Bí thư
	
	0905585429

	ĐOÀN XÃ HÒA TIẾN

	1
	Nguyễn Quang Tuyến

doanxahoatien1722@gmail.com
	Bí thư
	
	0932651425

	2
	Lê Văn Lưu
	Phó Bí thư
	
	0931942761

	ĐOÀN XÃ HÒA NINH

Email: doanxahoaninh@gmail.com

	1
	Huỳnh Thị Kim Cúc

doanxahoaninh@gmail.com
	Bí thư
	
	0905884774

	2
	Huỳnh Phú Thạnh
	Phó Bí thư
	
	0982980505

	ĐOÀN XÃ HÒA LIÊN

	1
	Đỗ Thị Huệ

huedoanxa.dn@gmail.com
	Bí thư
	
	01227417382

	2
	Nguyễn Văn Thái
	Phó Bí thư
	
	01222623119


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	ĐOÀN XÃ HÒA BẮC

	1
	Nguyễn Đăng Học

doanxahoabac@gmail.com
	Bí thư
	
	0935114329

	2
	Nguyễn Thị Lan
	Phó Bí thư
	
	0935890604

	ĐOÀN XÃ HÒA NHƠN

	1
	Võ Văn Bông

xadoanhoanhon@gmail.com
	Bí thư
	
	0935436196

	2
	Lê Thị Hồng Tuyết
	Phó Bí thư
	
	0935211798

	ĐOÀN XÃ HÒA PHONG

	1
	Đặng Công Quang

thanhnienhoaphong@gmail.com
	Bí thư
	
	0935129829

	2
	Nguyễn Văn Sỹ
	Phó Bí thư
	
	0935320866

	ĐOÀN XÃ HÒA PHÚ

	1
	Nguyễn Phú Quý

thanhoaphu@gmail.com
	Bí thư
	
	0935472493

	2
	Huỳnh Thị Hiền Thắm
	Phó Bí thư
	
	0905934094

	ĐOÀN XÃ HÒA SƠN

	1
	Nguyễn Ngọc Vĩnh Kính

tuoitrehoason@gmail.com
	Bí thư
	
	0905626900

	2
	Nguyễn Thị Luy Luy
	Phó Bí thư
	
	01206008908


8. Đoàn TN Bộ Chỉ huy Quận Sự thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 38 - Trần Phú - quận Hải Châu – TPĐN

Email: dnag.ptm.vanphong@gmail.qk5
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1
	Trịnh Xuân Hòa
tuoitrebochihuyqstpdn.1988@gmail.com
	Trợ lý TN
	 
	0971853553


9. Đoàn TN Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên Phòng Đà Nẵng

Địa chỉ: 06 Lý Thường Kiệt – Đà Nẵng

Số điện thoại liên lạc: 05113770800
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1
	Nguyễn Thanh Thủy
	Phó Chủ nhiệm Chính trị
	3770826
	0983294776

	2
	Mai Thanh Tài

Maithanhtai.1990@gmail.com
	Trợ lý Thanh niên
	3770831
	0986504422


10. Đoàn TN Công an thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 80 Lê Lợi, Đà Nẵng.

Số điện: 0694.260122  - Fax: 0694. 260102

Email: doancatpdanang@gmail.com
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1
	Phan Trãi

traiphan0883@gmail.com
	 Bí thư
	
	0905779456
0905310370

	2
	Hồ Đình Trí

katherin12705@gmail.com
	Phó Bí thư
	
	0905767316
0906550044


12. Đoàn Khối Các cơ quan thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 47 – Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng
Điện thoại: 3.626067, Email: doankhoicoquan@gmail.com
Websile: www.doankhoicoquan.org.vn
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1
	Phạm Thị Hồng Linh

linhpth@danang.gov.vn
	Bí thư
	3613099
	0917798014

	2
	Bùi Thiên Vỹ

thienvydn@gmail.com
	Phó Bí thư
	3505515
	0941592168

	3
	Trần Ngọc Hải

 haitn@danang.gov.vn
	Phó Bí thư
	
	0988583081

	4
	Bùi Thị Trúc

  trucbuikcq@gmail.com
	Phụ trách VP
	3626067
	0905717517


13.  Đoàn Khối Doanh Nghiệp thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 3 Trụ sở Tành Đoàn, đường Xuân Thủy.

Điện thoại: 02363.695050

Email: tuoitredoanhnghiep@gmail.com
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1
	Phạm Đức Thắng

tuoitredoanhnghiep@gmail.com
	Bí thư
	3695050
	0905124909

	2
	Phạm Nguyễn Hoàng Oanh

pnhoanhdn@gmail.com
	Phó Bí thư
	3695050
	0905914689

	3
	Nguyễn Đức Hồng

hongnd.vne@gmail.com
	Phó Bí thư
	
	0905020470

	4
	Lê Thị Hồng Hạnh

lehanh983@gmail.com
	PTVP
	3695475
	0905153129


14. ĐoànThanh niên Cảng Đà Nẵng

Địa chỉ: 26 Bạch Đằng
Điện thoại: 0236.3822508
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1
	Bùi Duy Hải
duyhai@danangport.com
	Bí Thư
	822508
	0988433885

	2
	Trần Phước Khương
khuong@danangport.com
	Phó 

Bí thư
	3863458
	0905503777

	3
	Trương Thị Ngọc Diệp
truongngocdiep@gmail.com
	Phó 

Bí thư
	
	0901912081


15. Đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Trung

Địa chỉ: 78A Duy Tân, TP. Đà Nẵng.
Số điện thoại liên lạc: 0236.6522777.
Email:   dtnevncpc@gmail.com
Websile: www.cpc.vn/tuoitrecpc
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1
	Nguyễn Thị Thơm

thomntcpc@gmail.com
	Bí thư
	
	0963688448

	2
	Nguyễn Tuấn Anh

ntanhcpc@gmail.com,

ntanh2211@gmail.com
	Phó Bí thư
	6522777
	0906400488

	3
	Bùi Công Chính

chinhetc3@gmail.com
	Phó Bí thư
	
	0905848494


16. Đoàn Các Khu Công nghiệp TP Đà Nẵng

Địa chỉ: Đường số 5, KCN Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng

Điện thoại : 0236.3735928
Email: doankcn.danang@gmail.com
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1
	Nguyễn Thị Thu Hằng

hangntt4@danang.gov.vn
	Bí thư
	
	0905077036

	2
	Dương Xuân Thắng

duongthang84@gmail.com
	Phó Bí thư
	
	0914214716

	3
	Lê Thị Thuận Thường

thuanthuongdn@gmail.com
	Phó Bí thư
	
	0963642345


17. Đoàn TN Viễn thông Đà Nẵng

ĐC VP Đoàn: Tầng 4, 346 đường 2/9 Đà Nẵng.

Số điện thoại VP: 0236.3892223
Website: https://danang.vnpt.vn/news/doantn
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1
	Phạm Quốc Việt

vietpq.dng@vnpt.vn,

quocviet1507@gmail.com
	Bí thư
	3893799
	0914082779

	2
	Trần Thượng Bích Loan
loanttb.dng@vnpt.vn,

bichloantran@gmail.com
	Phó Bí thư
	3892223
	0916976986


18. Đoàn TN Đại học Đà Nẵng

Địa chỉ: 41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Số điện thoại liên lạc: 0236.3891985, 02363.895651

Email: vpdtn.dhdn@gmail.com
Website: tuoitredhdn.udn.vn
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1
	Dương Nguyễn Minh Huy

huydnm@ac.udn.vn
	Bí thư
	3895651
	0905033818

	2
	Dương Minh Quân

dmquanbk03@gmail.com
	Phó 
Bí thư
	3891985
	0978468468

	3
	Tôn Nữ Trà Mi

tramibk@gmail.com
	Phó
 Bí thư
	3891985
	0945033748

	4
	Nguyễn Thị Kim Ánh

kimanh10a1@gmail.com
	Phụ trách VP
	3891985
	0935930790

	5
	Lê Thị Hạnh Dung

lehanhdung.dhdn@gmail.com
	Phụ trách VP
	3891985
	0906535612


19. Đoàn Trường CĐ Phương Đông

Địa chỉ: 32 Phan Đăng Lưu

Email: dtncdphuongdongdn@gmail.com
Website: cdpd.edu.vn

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1
	Huỳnh Quang Huy 

quanghuypddng@gmail.com
	Bí thư
	
	0905942187

0868284343

	2
	Trương Lê Phương Thảo

solongkute200241@gmail.com, 
	Phó Bí thư
	
	0973515179

0935797902

	3
	Trương Văn Tuấn

truongvantuan8955@gmail.com
	Phó Bí thư
	
	01649569579

	4
	Nguyễn Anh Kiệt

anhkietnguyenak@gmail.com
	Phụ trách VP
	
	01658250123


20. Đoàn Trường ĐH Đông Á

Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 02362.221.124 (Nhánh 107)

Email: doanthanhnien@donga.edu.vn
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1
	Vũ Hồng Nhật
nhatvh@donga.edu.vn
	Bí thư
	
	0937782489

	2
	Nguyễn Văn Ken
kennv@donga.edu.vn
	Phó

Bí thư
	
	0972417042


21. Đoàn TN Trường Đại Học Duy Tân

Địa chỉ: 03 Quang Trung, TP Đà Nẵng,
Điện thoại Văn phòng: 0905393966
Email: doanthanhnien.duytan@gmail.com
Website: doantn.duytan.edu.vn hoặc fb.com/doanthanhnienduytan/
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1
	Mai Xuân Bình

binh.mx90@gmail.com
	Bí thư
	
	0906546911

	3
	Nguyễn Huỳnh Linh

linhnh.ba@gmail.com
	Phó Bí thư
	
	0981747794

	4
	Nguyễn Phan Thùy Ngân

thuyngannguyen24111996@gmail.com
	Phó Bí thư
	
	0935735733

	5
	Hoàng Quang Huy

hoanghuy259@gmail.com 
	Phụ trách VP
	
	0905393966


22. Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
Địa chỉ: 99 Hùng Vương

Email: doan.dumtp@gmail.com
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1
	Trần Đình Trung
trandinhtrung@dhktyduocdn.edu.vn;

 doan.dumtp@gmail.com
	 Bí thư
	
	0936050489

	2
	Hoàng Nguyễn Nhật Linh
nhatlinh233@gmail.com
	Phó Bí thư
	
	0902580069

	3
	 Đỗ Thị Hoài Thanh

dothihoaithanh.yte2@gmail.com
	
	
	01649574798


23. Đoàn trường CĐ Kinh tế - Kế hoạch

Địa chỉ: 143 Nguyễn Lương Bằng - TP Đà Nẵng
Email:
doantruongcep@yahoo.com;

tienduyetnguyen@yahoo.com
Website: www.cep.edu.vn/doanthanhnien
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	
	Võ Thị Minh Lan

vothiminhlan85@yahoo.com.vn
	Bí thư
	
	0938231011

	2
	Nguyễn Đức Hậu
nguyenduchauktkh@gmail.com
	Phó Bí thư
	
	0905999982

	3
	Hoàng Thái Sơn

thaisonktkh@gmail.com
	Phó Bí thư
	
	0919985237


24. Đoàn Trường CĐ Giao thông Vận Tải Trung ương V
Địa chỉ: 28 Ngô Xuân Thu

Email: doantruongcaodanggtvt2@gmail.com
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1
	Trần Ðình Hoàng

hoangtd@caodanggtvt2.edu.vn
	Bí thư
	3679455
	0914520501

	2
	Hoàng Trung Nhân

nhanht@caodanggtvt2.edu.vn
	Phó Bí thư 
	3679455
	0905895100

	3
	Nguyễn Thị Hồng Vân vannth@caodanggtvt2.edu.vn
	Phó Bí thư
	3679455
	0905655661


25. Đoàn trường CĐ Lương thực Thực phẩm

Địa chỉ: 101b Lê Hữu Trác, Quận Sơn Trà,

Số điện thoại liên lạc: 0236.2214784
Email: doantruongluongthuc.thucpham@yahoo.com
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1
	Trần Quốc Nam

tranquocnamht@gmail.com
	Bí thư
	
	0905228986

	2
	Đinh Thị Hương Dịu

dinhthihuongdiu@gmail.com
	Phó Bí thư 
	
	0977 398 398

	3
	Nguyễn Ngọc Tâm

ngoctam10s2@gmail.com
	Phó Bí thư
	
	01695134393


26. Đoàn Trường CĐ Thương mại

Địa chỉ: 45 Dũng Sĩ Thanh Khê – TP. Đà Nẵng

ĐT: 0236.3756403 – 3759580 - 3811053

Email: doantruongcdtm@gmail.com
Websile: cdtm.edu.vn
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1
	Phan Đức Hậu

duchau0809@gmail.com
	 Bí thư
	
	0934885457

	2
	Nguyễn Mạnh Công

manhcongtmdng@gmail.com
	Phó Bí thư
	
	0905030984

	3
	Nguyễn Ngọc Thứ
thu.qtdncn@gmail.com
	Phó Bí thư
	
	0932289816


27. Đoàn Trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng
Địa chỉ: 44 Dũng Sĩ Thanh Khê

Email: doantruongdhtdttdn@gmail.com
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	2
	Nguyễn Chí Hùng

chihungtdtt@gmail.com
	Bí thư
	2225945
	0977837179

	3
	Phan Thành Nam

thanhnamdkdn@gmail.com 
	Phó Bí thư
	
	0988259663

	4
	Bùi Đăng Toản

buidangtoan2410@gmail.com
	Phó Bí thư
	
	0984929250


28. Đoàn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Địa chỉ: 566 Núi Thành, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 02366565095
Mail: doanthanhnien@dau.edu.vn
Website: dau.edu.vn
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1
	Ngô Tuấn Anh

ngotuananh2007@gmail.com
	Bí thư
	6565095
	0982007535

0934845456

	2
	Bùi Văn Long
longbv@dau.edu.vn
	Phó Bí thư
	6565095
	0935377468

	3
	Lê Thị Cẩm Giang

giangltc@dau.edu.vn
	Phó 

Bí thư
PT VP
	6565095
	0987176199


29. Đoàn  Trường Cao đẳng Nghề Ðà Nẵng
Địa chỉ: 99 Tô Hiến Thành, Quận Sơn Trà,

Số điện thoại liên lạc văn phòng: 0236.3940677
	TT
	Họ và tên
	
	Liên lạc

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1
	Tô Văn Hạnh

tovanhanh.th@gmail.com
	Bí thư
	
	0935289398

	2
	Ngô Quang Hùng
ngoquanghungqn@gmail.com
	Phó Bí thư
	
	0905571536

	3
	Lê Thị Chung

chungktdn@gmail.com
	Phó Bí thư
	
	0905239830


